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1. Tên môn học: 
Cơ học ứng dụng 

Applied mechanics
2. Số tín chỉ: 03
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 03
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


56 tiết 


+ Lý thuyết: 

34 tiết
+ Bài tập, kiểm tra:
 22 tiết
- Thí nghiệm: 

05 SV/ 1 tiết
 

- Tự học: 


120 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 
· Môn học trước: Toán 1-4, Vật lý 1, Vật lý 2

· Môn học song hành: Vẽ kỹ thuật
· Ghi chú khác:
6. Mục tiêu của môn học: 
Trang bị cho sinh viên một hệ thống các kiến thức cơ bản nhất về Cơ học vật rắn tuyệt đối và cơ học vật rắn biến dạng từ tĩnh học, động học và động lực học đến cơ sở tính toán độ bền, độ cứng, độ ổn định của các chi tiết máy và cấu kiện kết cấu máy trong ngành kỹ thuật nói chung và ngành Dầu khí nói riêng. 
7. Mô tả các nội dung môn học:

Phần I. Cơ học vật rắn tuyệt đối: Các khái niệm cơ bản, Tĩnh học vật rắn; Động học chất điểm, Chuyển động cơ bản của vật rắn, Hợp chuyển động điểm; Các định lý tổng quát của động lực học, Nguyên lý Đalambe, Các phương trình tổng quát của động lực học, phương trình Lagrange II.
Phần II. Cơ học vật rắn biến dạng: Các khái niệm cơ bản về ngoại lực, nội lực và biểu đồ nội lực, ứng suất và trạng thái ứng suất, chuyển vị, biến dạng và trạng thái biến dạng; Cách xác định các đặc trưng cơ học của vật liệu; Các đặc trưng hình học của hình phẳng; Các thuyết bền dùng cho tính toán điều kiện bền; Tính toán điều kiện bền và điều kiện cứng cho các trường hợp: thanh chịu kéo và nén, uốn phẳng, xoắn thuần túy, thanh chịu lực phức tạp; Tải trọng động; Ứng suất thay đổi theo thời gian; Tính toán ổn định của thanh chịu nén.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của Trường

9.Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

[1] Cơ học ứng dụng. Đỗ Sanh (chủ biên), Nguyễn Văn Vượng, NXB KHKT, 2006 (In lần thứ 4 có sửa đổi).
[2] Sức bền vật liệu. Thái Thế Hùng, NXB KHKT, 2006.
· Sách tham khảo

[3] Cơ ứng dụng trong kỹ thuật. Đặng Việt Cương, NXB KHKT, 2008.

[4] Cơ học ứng dụng (tập 1, tập 2). Nguyễn Xuân Lạc, Đỗ Như Lân. NXB Đại học Sư phạm (2005).

[5] Bài tập cơ học ứng dụng, Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Vượng. NXB Giáo dục, 2004.
[6] Mechanics and strength of materials, Vitor Dias da Silva, Springer, 2006.
[7] Mechanics of Materials, Edwin John Hearn. Butterworth-Heinemann, 1997.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 

5%
· Bài tập (nếu có): 


15%
· Thực hành, thí nghiệm (nếu có): 
 10%  
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 

 20%
· Điểm thi kết thúc môn học:             50%
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết môn học:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu            đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	PHẦN I. CƠ HỌC VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI

	Chương 1. Tĩnh học vật rắn
1.1 Các khái niệm cơ bản

1.2 Hệ tiên đề tĩnh học và các hệ quả
1.3 Liên kết và phản lực liên kết
1.4 Hệ lực phẳng
1.5 Hệ lực không gian
1.6 Cân bằng vật rắn
1.7 Ma sát
	6

(4LT, 
2BT)
	Tài liệu [1], 
 Phần I
Chương 1-4

	Đọc tài liệu tham khảo 1-5,
Làm bài tập chương 1

	Chương 2: Động học điểm

2.1. Các phương pháp nghiên cứu
2.1.1. Phương pháp véc tơ
2.1.2. Phương pháp toạ độ Đềcác

2.1.3. Phương pháp toạ độ tự nhiên 
2.2. Một số chuyển động thường gặp: chuyển động đều, chuyển động biến đổi đều. 
2.3. Bài tập chương 2
	4

(2LT, 

2BT)
	Tài liệu [1]
Phần I
Chương 5

	Đọc tài liệu tham khảo 1-5,
Làm bài tập chương 2

	Chương 3: Chuyển động cơ bản của vật rắn

3.1. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn
3.2. Chuyển động quay quanh một trục của vật rắn
3.3. Một số dạng truyền động nhờ các chuyển động cơ bản
3.4. Bài tập chương 3
	4

(2LT, 

2BT)
	Tài liệu [1]
Phần I
Chương 6

	Đọc tài liệu tham khảo 1-5,
Làm bài tập chương 3

	Chương 4: Hợp chuyển động điểm

4.1. Định nghĩa về các loại chuyển động
4.2. Định lý hợp vận tốc

4.3. Định lý hợp gia tốc
4.4. Bài tập chương 4
	3

(2LT, 

1BT)
	Tài liệu [1]
Phần I
Chương 7

	Đọc tài liệu tham khảo 1-5,
Làm bài tập chương 4

	Chương 5: Chuyển động song phẳng

5.1. Định nghĩa và mô hình phẳng của chuyển động song phẳng

5.2. Khảo sát chuyển động của cả vật

5.3. Khảo sát chuyển động của điểm thuộc vật
5.4. Bài tập chương 5
	4

(2LT, 

1BT)
	Tài liệu [1]
Phần I
Chương 8

	Đọc tài liệu tham khảo 1-5,
Làm bài tập chương 5

	Chương 6. Đặc trưng hình học của cơ hệ và vật rắn 

6.1. Khối tâm của cơ hệ

6.2. Mô men khối lượng

6.3. Mô men diện tích 
6.4. Bài tập chương 6
	4

(2LT,

1BT)

	Tài liệu [1]
Phần I

Chương 2


	Đọc giáo trình trước khi đến lớp.

Làm bài tập chương 6

	Chương 7: Động lực học 

7.1. Hệ tiên đề và hai bài toán cơ bản của động lực học
7.2. Các đặc trưng hình học khối của cơ hệ và vật rắn
7.3. Các định lý tổng quát của động lực học
7.4. Phương trình tổng quát của động lực học. Phương trình Lagrăng II 
7.5. Nguyên lý Đalambe
7.6. Nguyên lý di chuyển khả dĩ
7.7. Bài tập chương 7
	6

(4LT, 

2BT)
	Tài liệu [1]
Phần I
Chương 9-11

	Đọc tài liệu tham khảo 1-5,
Làm bài tập chương 7

	Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	Ôn tập các kiến thức đã học

	Phần II. CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG

	Chương 8: Các khái niệm cơ bản
8.1. Nhiệm vụ và đối tượng
8.2. Một số giả thuyết cơ bản về vật liệu
8.3. Ngoại lực và mô hình hóa kết cấu
8.4. Nội lực và phân loại biến dạng
8.5. Bài tập chương 8
	3

(2LT, 

1BT)
	Tài liệu [1]
Phần II
Chương 12
	Đọc tài liệu tham khảo 1-7,
Làm bài tập chương 8

	Chương 9: Trạng thái ứng suất – biến dạng
9.1. Ứng suất và trạng thái ứng suất
9.2. Chuyển vị, biến dạng và trạng thái biến dạng
9.3. Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng 

9.4. Thế năng biến dạng đàn hồi

9.5. Các thuyết bền

9.6. Bài tập chương 9
	3

(2LT, 

1BT)
	Tài liệu [2]
Chương 4
	Đọc tài liệu tham khảo 2-7,
Làm bài tập chương 9

	Chương 10: Kéo và nén đúng tâm

10.1. Khái niệm về kéo và nén đúng tâm
10.2. Công thức tính ứng suất và biến dạng  

10.3. Đặc trưng cơ học của vật liệu 

10.4. Tính toán về kéo và nén  đúng tâm 

10.5. Bài toán kéo và nén  siêu tĩnh

10.6. Bài tập chương 10
	4

(2LT, 

2BT)
	Tài liệu [1]
Phần II
Chương 13
	Đọc tài liệu tham khảo 1-7,
Làm bài tập chương 10

	Chương 11: Xoắn thanh thẳng
11.1. Khái niệm 
  

11.2. Thanh tròn chịu xoắn thuần tuý 

11.3. Thanh chữ nhật chịu xoắn thuần tuý 

11.4. Tính lò xo xoắn ốc hình trụ bước ngắn
11.5. Bài toán xoắn siêu tĩnh 

11.6. Bài tập chương 11
	4

(2LT, 

2BT)
	Tài liệu [1]
Phần II
Chương 14
	Đọc tài liệu tham khảo 1-7,
Làm bài tập chương 11

	Chương 12: Uốn phẳng thanh thẳng
12.1. Khái niệm và định nghĩa
12.2. Uốn phẳng thuần tuý

12.3. Uốn ngang phẳng 

12.4. Chuyển vị của dầm chịu uốn 

12.5. Bài toán uốn phẳng siêu tĩnh 

12.6. Bài tập chương 12
	6

(4LT, 

2BT)
	Tài liệu [1]
Phần II
Chương 15
	Đọc tài liệu tham khảo 1-7,
Làm bài tập chương 12

	Chương 13: Bài toán phức hợp và bài toán động
13.1. Biến dạng phức hợp của thanh
13.1.1. Nguyên lý cộng tác dụng
13.1.2. Một số bài toán phức hợp thường gặp
13.2. Tải trọng động
13.3. Ứng suất thay đổi theo thời gian (bài toán mỏi)
13.4. Bài tập chương 13
	4

(2LT, 

2BT)
	Tài liệu [2]

Chương 8 và 14

	Đọc tài liệu tham khảo 2-7,
Làm bài tập chương 13

	Chương 14: Ổn định của thanh chịu nén 

14.1. Khái niệm về sự ổn định của hệ đàn hồi

14.2. Lực tới hạn và ứng suất tới hạn của thanh chịu nén đúng tâm (bài toán Ơle)

14.3. Tính ổn định của thanh chịu nén ngoài miền đàn hồi 

14.4. Điều kiện ổn định và bền - Tính ổn định thanh chịu nén theo quy phạm

14.5. Chọn vật liệu và hình dạng mặt cắt ngang hợp lý về ổn định
	3

(2LT, 

1BT)
	Tài liệu [2]
Chương 11
	Đọc tài liệu tham khảo 2-7
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   TRƯỞNG KHOA
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